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STT MSSV SVS HỌ VÀ TÊN NG.SINH LỚP HP1 HP3 ĐTB XL N.SINH G.CHÚ

1 1827618713 030QP/T18B Ngô Văn Á 20/10/1987 T18XDDB 6.8 8.3 7.6 K Bình Định

2 1826618635 031QP/T18B Trần Thị Trương Bích 10/11/1976 T18XDDB 6.8 8.0 7.4 K Quảng Nam

3 1827618644 032QP/T18B Nguyễn Văn Bồn 03/09/1982 T18XDDB 7.1 6.8 7.0 K Quảng Nam

4 1827618636 033QP/T18B Lê Mỹ Cường 25/10/1985 T18XDDB 7.3 6.1 6.7 TBK Quảng Ngãi

5 1827618647 034QP/T18B Trần Văn Đức 05/07/1989 T18XDDB 6.3 7.1 6.7 TBK Quảng Nam

6 1827618659 035QP/T18B Hạ Hà 10/12/1988 T18XDDB 6.8 7.6 7.2 K Quảng Ngãi

7 1827618654 036QP/T18B Nguyễn Văn Hoan 10/07/1985 T18XDDB 6.0 7.1 6.6 TBK Quảng Trị

8 1827618649 037QP/T18B Nguyễn Văn Hồng 30/03/1983 T18XDDB 7.0 7.8 7.4 K Quảng Nam

9 1827618660 038QP/T18B Hồ Xuân Hùng 24/06/1979 T18XDDB 6.6 7.3 7.0 K Bình Định

10 1827618651 039QP/T18B Phan Văn Hùng 23/10/1988 T18XDDB 6.7 8.0 7.4 K Hà Nội

11 1827618643 040QP/T18B Trần Mí 01/01/1984 T18XDDB 6.5 7.4 7.0 K Quảng Nam

12 1827618668 041QP/T18B Nguyễn Thanh Phong 07/11/1974 T18XDDB 7.5 6.9 7.2 K Quảng Nam

13 1827618645 042QP/T18B Bùi Hải Phong 23/11/1978 T18XDDB 6.0 7.5 6.8 TBK Hà Nội

14 1827618633 043QP/T18B Lê Xuân Quan 09/06/1989 T18XDDB 7.3 7.5 7.4 K Bình Định

15 1827618655 044QP/T18B Trần Phước Quân 18/09/1992 T18XDDB 6.3 6.6 6.5 TBK Quảng Nam

16 1827618646 045QP/T18B Nguyễn Thanh Quang 19/11/1987 T18XDDB 6.5 7.2 6.9 TBK Đà Nẵng

17 1827618639 046QP/T18B Đỗ Văn Tây 04/09/1988 T18XDDB 6.5 7.9 7.2 K Đà Nẵng

18 1827618652 047QP/T18B Nguyễn Hữu Thịnh 10/11/1988 T18XDDB 6.8 7.8 7.3 K Đà Nẵng

19 1827618658 048QP/T18B Nguyễn Thanh Trực 22/09/1987 T18XDDB 6.5 7.0 6.8 TBK Quảng Ngãi

20 1827618648 049QP/T18B Nguyễn Văn Tú 02/09/1985 T18XDDB 6.1 7.1 6.6 TBK Quảng Nam

21 1827618634 050QP/T18B Mai Anh Tuấn 12/05/1986 T18XDDB 6.8 7.3 7.1 K Quảng Bình

22 1827618657 051QP/T18B Lê Đức Vũ 22/06/1985 T18XDDB 6.8 7.8 7.3 K Quảng Nam

STT MSSV SVS HỌ VÀ TÊN NG.SINH LỚP HP1 HP3 ĐTB XL N.SINH G.CHÚ

1 1826268695 0QP/T18B Nguyễn Thị Cần 10/04/1986 T18KDN1B 6.3 7.8 7.1 K Nghệ An

2 1826268688 0QP/T18B Trần Thị Chung 29/04/1985 T18KDN1B 6.3 7.8 7.1 K Quảng Nam

3 1827268675 0QP/T18B Trần Thế Cường 27/12/1988 T18KDN1B 6.6 7.4 7.0 K Đà Nẵng

4 1827268676 0QP/T18B Trương Văn Đính 06/05/1990 T18KDN1B 5.9 6.9 6.4 TBK Bình Định

5 1826268674 0QP/T18B Hoàng Thùy Dương 01/09/1985 T18KDN1B 6.6 7.3 7.0 K Đà Nẵng

6 1826268702 0QP/T18B Nguyễn Thị Hạnh 14/05/1989 T18KDN1B 6.1 8.3 7.2 K Quảng Nam

7 1826268700 0QP/T18B Lưu Thị Thu Hiền 19/06/1984 T18KDN1B 7.1 7.8 7.5 K Đà Nẵng

8 1826268693 0QP/T18B Trần Thị Hường 21/03/1985 T18KDN1B 7.3 7.4 7.4 K Nghệ An

9 1826268690 0QP/T18B Nguyễn Thị Thanh Huyền 02/02/1983 T18KDN1B 6.6 7.8 7.2 K Quảng Nam

10 1826268706 0QP/T18B Trần Thị Oanh Kiều 05/04/1990 T18KDN1B 6.5 8.3 7.4 K Quảng Nam

11 1826268701 0QP/T18B Lê Thị Ngọc Lan 20/07/1986 T18KDN1B 6.6 8.5 7.6 K Quảng Trị

12 1826268708 0QP/T18B Lê Thị Hồng Linh 15/03/1990 T18KDN1B 6.1 7.8 7.0 K Đà Nẵng

13 1826268698 0QP/T18B Đoàn Thị Mai Ly 01/09/1987 T18KDN1B 6.6 7.4 7.0 K Đà Nẵng

14 1826268694 0QP/T18B Hoàng Thị Hạ Mi 24/11/1988 T18KDN1B 7.5 7.4 7.5 K Đà Nẵng

15 178324888 0QP/T18B Huỳnh Đình Đăng Minh 25/12/1985 T18KDN1B 6.1 7.0 6.6 TBK Đà Nẵng

16 1826268682 0QP/T18B Đỗ Trần Khánh Ngọc 09/02/1989 T18KDN1B 6.8 7.9 7.4 K Đà Nẵng

17 1826268681 0QP/T18B Nguyễn Thị Kim Nhật 24/06/1988 T18KDN1B 6.5 7.3 6.9 TBK Quảng Ngãi
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Ban hành kèm theo Quyết định số:                 / QĐ - ĐHDT, ngày            tháng          năm 2014



18 1826268684 0QP/T18B Lê Thị Hồng Phích 02/09/1987 T18KDN1B 5.9 6.9 6.4 TBK Phú Yên

19 1826268711 0QP/T18B Trần Nguyệt Phương 29/06/1986 T18KDN1B 7.5 7.8 7.7 K Đà Nẵng

20 1826268692 0QP/T18B Nguyễn Thị Mai Phương 02/02/1987 T18KDN1B 6.1 7.8 7.0 K Nghệ An

21 1826268691 0QP/T18B Nguyễn Thị Ánh Phương 20/02/1983 T18KDN1B 7.3 7.8 7.6 K Quảng Nam

22 1826268687 0QP/T18B Tạ Thị Phượng 06/02/1989 T18KDN1B 6.1 8.3 7.2 K Quảng Nam

23 1826268685 0QP/T18B Nguyễn Thị Thảo 16/04/1982 T18KDN1B 6.1 8.3 7.2 K TT HUẾ

24 1826268679 0QP/T18B Trần Đào Phương Thảo 05/02/1987 T18KDN1B 6.6 7.6 7.1 K Gia Lai

25 1826268697 0QP/T18B Mai Vũ Bảo Thư 16/02/1986 T18KDN1B 7.3 7.8 7.6 K Đà Nẵng

26 1826268707 0QP/T18B Nguyễn Thị Thu Thúy 20/07/1984 T18KDN1B 6.8 7.1 7.0 K Đà Nẵng

27 1826268689 0QP/T18B Trần Thị Bích Trâm 30/09/1986 T18KDN1B 6.4 7.6 7.0 K Đà Nẵng

28 1827268710 0QP/T18B Nguyễn Duy Vinh 16/11/1989 T18KDN1B 6.2 7.5 6.9 TBK Quảng Nam

29 1826268709 0QP/T18B Hà Thị Hương Xuân 08/03/1982 T18KDN1B 5.8 8.3 7.1 K Đà Nẵng
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